
Phụ lục 1: THỐNG KÊ TSCĐ, CCDC PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KĐ-HC-TN PHƯƠNG 

TIỆN ĐO TẠI TTTNĐ KHÁNH HÒA 

 

I. TSCĐ THUỘC TTTNĐ KHÁNH HÒA     

TT Tên tài sản cố định ĐVT Số lượng 
Giá trị nguyên 

giá 

Tình trang 

thiết bị 

Năm đưa 

vào sử 

dụng của 

TB 
 

 

1 
Bàn kiểm định tự động KT số C/tơ 

1 pha 20 VT loại TF9100 
Bộ 01      62.402.327  Đang sử dụng 2008  

2 
Bộ cân công tơ lưu động 3 pha 0,05 

PRS 1-3 
Bộ 01      36.061.136  Đang sử dụng 2001  

3 
Bàn kiểm định C/tơ tự dộng 3 pha 

KT số 10VT-TF 9300 
Bộ 01    102.431.182  Đang sử dụng 2008  

4 
Bộ tạo nguồn 3 pha 120A-400V TF 

6000 
Bộ 01      95.632.727  Đang sử dụng 2009  

5 
Bàn kiểm định công tơ điện xoay 

chiều 1 pha TF9100 
Bộ 01    180.700.000  Đang sử dụng 2009  

6 
Bàn kiểm định công tơ 3 pha 20 vị 

trí 
Bộ 01    435.000.000  Đang sử dụng 2020  

7 
Bàn kiểm công tơ 1 pha 20 vị trí, 

KP-S1000-20 
Bộ 01    428.000.000  Đang sử dụng 2023  

8 
Biến điện áp mẫu TU (22-35) Kv 

(Loại: HJZ-22/35) 
Bộ 01      93.992.620  Đang sử dụng 2006  

9 
Biến điện áp (TU) mẫu Loại: SVT 

38.5 
Bộ 01    126.070.000  Đang sử dụng 2016  

10 
Hợp bộ thử cao áp lưu động Loại: 

BK-130/36 
Bộ 01    322.000.000  Đang sử dụng 2016  

11 Biến áp phụ tải bù chỉ số, BFJ-3 Bộ 01      84.900.000  Đang sử dụng 2022  

  Tổng cộng      1.967.189.992       

II. DANH MỤC CCDC THUỘC TTTNĐ KHÁNH HÒA  

STT Tên, quy cách CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
 Nguyên giá  

Tình trang 

thiết bị 

Năm đưa 

vào SD 

  DỤNG CỤ QUẢN LÝ           

1 Máy in mã vạch Datamax -E4204B Mark III Cái 2       28.240.000  Hỏng 2013 

2 
Máy tính xách tay Notebook Dell Vostro 1400 

(3619) 
Bộ 1       17.809.524  Hỏng 2013 

3 Máy đọc mã vạch Honeywell 1250G Cái 5       31.150.000  Đang sử dụng 2013 

4 Máy tính xách tay Dell Inspiron 14 Bộ 1         9.680.000  Hỏng 2012 

5 Máy tính xách tay Dell Inspiron 3420  Bộ 1         9.536.364  Hỏng 2012 

6 Máy nén khí 3HP Fuma 380V Cái 1         9.800.000  Đang sử dụng 2012 

7 Kệ sắt đựng vật tư Cái 9       21.405.221  Đang sử dụng 2013 

8 Kệ nhôm 3 tầng Cái 1         1.500.000  Đang sử dụng 2010 

9 Kệ để ti vi Cái 2            500.000  Đang sử dụng   



10 Ghế xoay Cái 7         3.360.000  Hỏng 2010 

11 Xe đẩy tay 4 bánh Cái 2         1.490.910  Đang sử dụng 2012 

12 Ổ cứng di động HDD box 320GB Trancend 2,5 Cái 1         1.309.091  Hỏng 2012 

13 
Handheld cầm tay C5000W (Wifi, Bluletooth) 

(hanel) 
Cái 1         1.000.000  Đang sử dụng 2013 

14 Bàn Inox để công tơ Cái 6         4.200.000  Đang sử dụng   

15 Giá gỗ để dụng cụ Cái 1         1.100.000  Đang sử dụng   

16 Giá sắt để công tơ Cái 1         1.000.000  Đang sử dụng   

17 Tủ sắt đựng hồ sơ Cái 1         1.000.000  Đang sử dụng   

18 Tủ gỗ đựng hồ sơ Cái 1            700.000  Hỏng   

19 Tủ sắt đựng đồ dùng cá nhân Cái 1         1.200.000  Đang sử dụng   

20 Bàn sắt làm việc Cái 1         1.100.000  Đang sử dụng   

21 Ghế dựa thấp xoay Cái 3         1.500.000  Hỏng   

22 Xe đẩy hàng Cái 2         1.000.000  Đang sử dụng   

23 Bàn sắt để dụng cụ Cái 1         1.000.000  Hỏng   

24 Bàn gỗ ép để máy vi tính Cái 5         3.000.000  Hỏng   

25 Quạt đứng Asia (80w) Cái 2         1.400.000  Hỏng 2014 

26 Quạt đứng Asia (45w) Cái 1            490.000  Đang sử dụng 2014 

27 Quạt treo tường Dowin Cái 1            250.000  Đang sử dụng   

28 Đồng hồ treo tường Cái 1            200.000  Đang sử dụng   

29 
Máy tính xách tay Dell N3542-I5-4210U-4G-

500GB 
Cái 1       11.200.000  Đang sử dụng 2015 

30 Két sắt chống cháy  Cái 1         3.000.000  Đang sử dụng 2015 

31 Bàn làm việc L hộc, ngăn Cái 1         1.600.000  Đang sử dụng 2015 

32 Ghế xoay SG Cái 1            615.000  Đang sử dụng 2015 

33 Bàn họp Bộ 1         1.300.000  Đang sử dụng 2015 

34 Ghế nệm khung ống $28 mạ Cái 6         2.040.000  Đang sử dụng 2015 

35 Tủ tài liệu 88G (Hòa Phát) Cái 1         1.800.000  Hỏng 2015 

36 Bàn gỗ (1.6x0.8x1.0) m Cái 1         1.000.000  Đang sử dụng 2015 

37 Ghế xoay 5 bánh bọc nệm Cái 1            600.000  Đang sử dụng 2015 

38 Quạt đứng ASIA 220V, 80W Cái 1            700.000  Đang sử dụng 2015 

39 Máy in HP LaserJet Pro 400M401D (CF274A) Cái 1         5.800.000  Đang sử dụng 2015 

40 Máy in Laser HP Jet ProMFP M225 dw MFP Cái 1         5.900.000  Đang sử dụng 2015 

41 Thiết bị đo độ ẩm, nhiệt độ 608 H1 (TESTO) Cái 2         9.000.000  Đang sử dụng 2015 

42 Điện thoại Sam Sung J5 Bộ 1         3.390.000  Hỏng 2016 

43 

Máy tính để bàn HP 400G2PD DM Ci3-6100T- 

3.2Ghz /4GB/500GB/ Mouse/ DOS 

(Y8Q10PA)  

Bộ 2       23.000.000  Hỏng 2017 

44 Bình nước nóng lạnh Alaska R71 Cái 1         3.300.000  Đang sử dụng 2019 

45 Xe đẩy hàng XTL130DS Cái 1         2.400.000  Đang sử dụng 2019 

46 Máy chấm công Cái 1         3.148.148  Đang sử dụng 2019 

47 Máy in 2 mặt M404 Sn Jet Pro Cái 1         6.590.000  Đang sử dụng 2019 

48 

Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G5 MT Core 

i3- 8100(3.60 GHz, 6MB), 4GB RAM DDR4, 

1TB HDD, DVDRW, Intel UHD Graphics, 

USB Mouse & Keyboard, FreeDos/ Màn hình 

vi tính HP20KD/ LCD HP 18.5'' LV1911 LED, 

IPS 

bộ 1       11.500.000  Đang sử dụng 2020 

49 
Máy tính để bàn HP 400G2PD DM Ci3-6100T- 

3.2Ghz /4GB/500GB/Mouse/DOS (Y8Q10PA)  
Bộ 1       10.000.000  Đang sử dụng 2020 

50 
Máy tính để bàn Dell Vostro RJMM6Y1 

V3888MT 
Bộ 1       19.136.364  Đang sử dụng 2020 

51 Camera HFW-1431 Cái 1         1.655.000  Đang sử dụng 2020 



52 Camera CS-CV248 Cái 1         1.655.000  Đang sử dụng 2020 

53 Thẻ nhớ lexa 128gb Cái 2            250.000  Đang sử dụng 2020 

54 
Máy tính xách tay 14inch (Core i5-1035G1/ 

8G/256GB SSD) DELL VOSTRO 3491 
Cái 1       18.727.273  Đang sử dụng 2021 

55 Máy hút bụi Cái 1         3.490.909  Đang sử dụng 2022 

56 Bộ máy tính để bàn kèm bàn phím, chuột  Bộ 1       13.545.455  Đang sử dụng 2023 

  THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM           

1 Thiết bị kiểm định TU, TI Hes-1C Bộ 1       52.361.143  Đang sử dụng 2006 

1.1 Bộ nguồn kèm dây thí nghiệm TU, TI Bộ 1 
Đã bao gồm 

trong TB 
Đang sử dụng   

2 Máy biến dòng đo lường chuẩn (TI) HL-20S Bộ 1       50.692.554  Đang sử dụng 2009 

3 Tạo dòng 5000A SL-18C Bộ 1       28.795.707  Đang sử dụng 2007 

4 Phụ tải dòng 1A FY49-1 Bộ 1       12.434.694  Đang sử dụng 2009 

5 Phụ tải dòng 5A FY49-5 Bộ 1       12.434.694  Đang sử dụng 2009 

6 Phụ tải áp 100/√3 FY52 Bộ 1       20.227.554  Đang sử dụng 2009 

7 Phụ tải áp 100/√3 FY53 Bộ 1       20.227.554  Đang sử dụng 2009 

8 TI mẫu HLI9 1104 Cái 1       50.692.554  Đang sử dụng 2009 

9 Tự ngẫu Lioa 25A Cái 1         4.700.000  Đang sử dụng 2009 

10 Dây dòng điện 1000A  Sợi 3         1.470.000  Đang sử dụng 2009 

11 Dây tiếp địa đồng trần 16mm2 m 30         1.200.000  Đang sử dụng 2015 

12 
Bộ dây nhị thứ kiểm định TU, TI (dây nguồn 

2x6mm2) 
Sợi 3            129.000  Đang sử dụng 2015 

13 
Bộ dây nhị thứ kiểm định TU, TI (dây kiểm TU 

2,5mm2) 
Sợi 6            258.000  Đang sử dụng 2015 

14 
Bộ dây nhị thứ kiểm định TU, TI (dây kiểm TI 

2,5mm2) 
Sợi 4            172.000  Đang sử dụng 2015 

15 Máy thử cao thế Elas 6C Bộ 1       50.000.000  Đang sử dụng 2010 

16 
TU mẫu 22000/100V; (250÷1000VA); No: 

1108 
Cái 1       13.290.000  Hỏng   

17 ĐH vạn năng fluke 87 Cái 1         4.700.000  Đang sử dụng 2019 

18 Tự ngẫu vô cấp LIOA SD 2525 Bộ 1         5.700.000  Đang sử dụng 2019 

19 Mêgom Kyôritsu 250-1000V Cái 1         6.800.000  Đang sử dụng 2015 

20 Mê gôm điện tử 3121 Kyozitsu 2500V Cái 1         3.150.000  Đang sử dụng 2016 

21 Bộ tiếp địa lưu động Bộ 1         3.920.000  Đang sử dụng 2016 

  DỤNG CỤ AN TOÀN           

1 Thảm cách điện Cái 1            950.000  Đang sử dụng 2015 

2 Sào thao tác Cái 1         5.500.000  Đang sử dụng 2015 

3 Ủng cách điện  Cái 1            745.000  Hỏng 2015 

4 Găng tay cách điện đôi 2         3.000.000  Hỏng 2015 

5 Biển báo các loại Cái 4            320.000  Đang sử dụng 2015 

6 Dây rào chắn  Cuộn 3            150.000  Đang sử dụng 2015 

7 Dây an toàn H-667 Sợi 1         1.200.000  Đang sử dụng 2017 

8 Bút thử điện 275 HP Cái 1         2.200.000  Đang sử dụng 2017 

9 Tủ đựng dụng cụ an toàn Cái 1         3.000.000  Đang sử dụng 2017 

10 Đèn sạc cầm tay Cái 1            300.000  Hỏng 2017 

11 Thang nhôm Cái 1            980.000  Đang sử dụng 2018 

12 Mũ bảo hộ Cái 5            750.000  Đang sử dụng 2018 

13 Tiếp địa lưu động hạ thế Bộ 2         7.840.000  Đang sử dụng 2018 

14 Bình bột chữa cháy MFZL8ABC-TQ Bình 3         1.350.000  Đang sử dụng 2020 

  DỤNG CỤ ĐỒ NGHỀ           

1 Tuốc nơ vít điện ATEC - 220V- 450W Cái 3         2.850.000  Hỏng 2016 



2 Kìm cắt Cái 3            240.000  Đang sử dụng 2016 

3 Kiềm niêm chì cái 6         2.280.000  Hỏng 2021 

4 Kìm niêm Bộ 1            380.000  Đang sử dụng 2015 

5 Tuoc-nơ-vit 2 đầu Cái 7            413.000  Đang sử dụng 2016 

6 Tuoc-nơ-vit dẹt nhỏ Cái 7            392.000  Đang sử dụng 2016 

7 Tuốc nơ vít hơi YUNICA-YD-8H Cái 2         2.540.000  Hỏng 2016 

8 Kềm các loại  Cái  2            160.000  Đang sử dụng   

9 Tuốc -nơ vít các loại Cái  14            560.000  Đang sử dụng   

10 Cờ-lê các loại Cái  7            280.000  Đang sử dụng   

11 Búa Cái  2            300.000  Đang sử dụng   

12 Mũi tuôc-nơ-vit máy Cái  5              50.000  Đang sử dụng   

13 Kẹp mỏ cá sấu loại trung Cái 8              40.000  Đang sử dụng 2015 

14 Máy vặn vít dùng pin Bosch GSR 120-LI (12V) Cái 2         5.640.000 Đang sử dụng 2019 

15 Tuốc nơ vít bake 8x150mm  Cái 4            236.000  Đang sử dụng 2021 

16 Tuốc nơ vít bake 6x150mm  Cái 6            354.000  Đang sử dụng 2021 

17 Tuốc nơ vít dẹp 8x200mm  Cái 1              56.000  Đang sử dụng 2021 

18 Tuốc nơ vít dẹp 6x150mm  Cái 4            224.000  Đang sử dụng 2021 

19 Tuốc nơ vít dẹp 3x125mm  Cái 4            224.000  Đang sử dụng 2021 

20 Kềm cắt AKN-150 Cái 2            164.000  Đang sử dụng 2021 

21 Kềm pan AP-175 Cái 2            298.000  Đang sử dụng 2021 

22 Kềm nhọn AR-150S Cái 2            428.000  Đang sử dụng 2021 

23 Máy vặn vít dùng pin MPCD 18Li/2 Maxpro Cái 2         4.900.000  Đang sử dụng 2021 

24 Quạt đứng 47W senko Cái 2         1.600.000  Đang sử dụng 2021 

25 Xe nâng đẩy hàng HPT 25M Meditek 2,5 tấn Cái 1         4.400.000  hỏng 2021 

26 Xe nâng đẩy hàng HPT 25M Meditek 2,5 tấn Cái 1         4.400.000  Đang sử dụng 2021 

  Tổng cộng       727.313.713        

 


